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	 CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:         /2020/NĐ-CP
	Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020


NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết thi hành một số điều của
 Luật Phòng, chống mua bán người

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống mua bán người ngày 29 tháng 3 năm 2011;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống mua bán người về cơ sở hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ và trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với nạn nhân bị mua bán; cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn, cơ sở trợ giúp xã hội khác và các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác hỗ trợ nạn nhân.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cơ sở trợ giúp xã hội khác là cơ sở thực hiện việc tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân do Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  thành lập.

2. Hỗ trợ ban đầu là những hỗ trợ khẩn cấp về nhu cầu thiết yếu gồm ăn, mặc, ở, y tế, tâm lý và chi phí đi lại.

3. Hỗ trợ phục hồi là hỗ trợ ổn định tâm lý, sức khỏe và chuẩn bị các điều kiện hòa nhập cộng đồng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và các cơ sở trợ giúp xã hội khác.

4. Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng là hỗ trợ y tế, tâm lý, trợ giúp pháp lý thiết lập lại mối quan hệ gia đình, xã hội và ổn định cuộc sống.
Điều 4. Chính sách khuyến khích đối với tổ chức, cá nhân tham gia công tác hỗ trợ nạn nhân
1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Nghị định này; đồng thời hỗ trợ nguồn lực cho cơ sở bảo trợ xã hội công lập thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân.
2. Tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao môi trường.


3. Nhà nước khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ nạn nhân hòa nhập cộng đồng; khuyến khích việc tiếp nhận nạn nhân hòa nhập cộng đồng vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố căn cứ vào thẩm quyền quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khả năng quỹ đất ở địa phương và các nguồn tài nguyên khác để tạo điều kiện các tổ chức, cá nhân trong hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho nạn nhân bị mua bán.
Điều 5. Kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ nạn nhân
1. Kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ nạn nhân từ các nguồn sau:
a) Ngân sách nhà nước.
b) Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.
c) Các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
2. Kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ nạn nhân từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định này được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các bộ, ngành và địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.
3. Ngân sách địa phương hỗ trợ cho các cơ sở hỗ trợ nạn nhân để thực hiện hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại, hỗ trợ y tế, hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân theo quy định tại Điều 9, 10 và 11 Nghị định này trên cơ sở số nạn nhân được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, thành phố.
Chương II

CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN

Điều 6. Hoạt động của Cơ sở hỗ trợ nạn nhân

1. Điều kiện thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân thực hiện theo quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.
2. Tổ chức hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân được thực hiện như cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 103/2017/NĐ-CP).

3. Các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ nạn nhân theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
4. Không cấp phép thành lập và hoạt động cho tổ chức, cá nhân trái với quy định của Luật Phòng, chống mua bán người về cơ sở hỗ trợ nạn nhân.
Điều 7. Thông báo hoạt động của cơ sở thực hiện hỗ trợ nạn nhân

1. Cơ sở thực hiện hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Nghị định này do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thành lập có trách nhiệm thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội cấp tỉnh nơi cơ sở đặt trụ sở. 

2. Hồ sơ thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội cấp tỉnh gồm:

a) Văn bản thông báo về việc thực hiện hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Nghị định này.
b) Văn bản về việc thành lập cơ sở thực hiện hỗ trợ nạn nhân.

3. Thời điểm thông báo chậm nhất 30 ngày kể từ ngày thành lập cơ sở. Đối với các cơ sở đã thành lập, hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì có văn bản thông báo với cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh nơi cơ sở đặt trụ sở. 
4. Hằng năm, cơ sở có trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện chức năng hỗ trợ nạn nhân cho cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh nơi đặt trụ sở theo mẫu được ban hành kèm theo Nghị định này.

5. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân.
Điều 8. Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Thủ tục hành chính cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân, được thực hiện trên hệ thống thông tin điện tử một cửa của tỉnh theo quy định của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Chương III
CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN 
HỖ TRỢ NẠN NHÂN
Điều 9. Hỗ trợ ban đầu

1. Đối tượng hỗ trợ gồm:
a) Nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam, người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam; người nước ngoài bị mua bán được trao trả qua Việt Nam.
b) Người trong thời gian chờ xác minh là nạn nhân theo quy định tại Điều 24, Điều 25 của Luật Phòng, chống mua bán người hoặc người trong thời gian chờ xác minh nhân thân, để cấp giấy tờ nhân thân.
c) Người chưa thành niên đi cùng nạn nhân.  

2. Nạn nhân quy định tại khoản 1 Điều này là đối tượng được bảo vệ khẩn cấp và cung cấp dịch vụ khẩn cấp theo khoản 2 Điều 6 và khoản 1 Điều 7 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP và khoản 2 Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

3. Chế độ 
Nạn nhân trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và cơ sở trợ giúp xã hội khác theo quy định của pháp luật, được hỗ trợ ban đầu như sau: 

a) Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu gồm tiền ăn, cấp vật dụng phục vụ sinh hoạt cá nhân thực hiện  theo quy định của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng trong các cơ sở bảo trợ xã hội.
b) Hỗ trợ y tế

 Được thăm khám sức khỏe thông thường. Nạn nhân chưa có thẻ bảo hiểm y tế thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.  
Trường hợp nạn nhân bị ốm nặng vượt quá khả năng cung cấp của cơ sở phải chuyển đến cơ sở y tế điều trị, chi phí khám bệnh và chữa bệnh tại cơ sở y tế thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
Trường hợp nạn nhân chết, sau 24 (hai mươi bốn) giờ, kể từ khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền mà thân nhân không đến kịp hoặc không có điều kiện mai táng thì cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân hoặc cơ sở trợ giúp xã hội khác có trách nhiệm tổ chức mai táng. Chi phí giám định pháp y, chi phí mai táng thực hiện theo quy định đối với đối tượng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội.
c) Hỗ trợ tâm lý

Được tư vấn, tham vấn ổn định tâm lý trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và cơ sở trợ giúp xã hội khác. Đối với nạn nhân là người chưa thành niên, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân hoặc cơ sở trợ giúp xã hội khác có trách nhiệm liên hệ, đánh giá về mức độ an toàn đối với nạn nhân trước khi đưa nạn nhân trở về gia đình hoặc nơi cư trú. 

d) Hỗ trợ đi lại

Nạn nhân trở về nơi cư trú hoặc đến cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và cơ sở trợ giúp xã hội khác được cơ quan chức năng bố trí người đưa đi và được chi trả tiền tàu xe và tiền ăn trong thời gian đi đường, tiền đi lại theo giá phương tiện công cộng phổ thông. Trường hợp nạn nhân không có khả năng tự trở về hoặc cần bảo đảm an toàn cho nạn nhân thì cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện hoặc cơ quan Công an, Bộ đội biên phòng có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho nạn nhân khi trở về nơi người thân thích cư trú.  

4. Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ

a) Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển (đơn vị tiếp nhận, giải cứu nạn nhân), cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và các cơ sở trợ giúp xã hội khác tổ chức tiếp nhận và thực hiện hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân. 

b) Các cơ quan quy định tại điểm a khoản này, khi tiếp nhận nạn nhân phải thực hiện ngay việc hỗ trợ nhu cầu thiết yếu; thông báo cho nạn nhân về chính sách, chế độ hỗ trợ và làm thủ tục cho nạn nhân trở về nơi cư trú; tư vấn cho nạn nhân biết loại phương tiện mà họ sử dụng, quãng đường và thời gian đi đường; báo tin cho gia đình, người thân trước khi đưa nạn nhân trở về.
Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển không có điều kiện bố trí ăn, ở cho nạn nhân, sau khi tiếp nhận, giải cứu và làm các thủ tục xác minh, xác định nạn nhân, cơ quan tiếp nhận, giải cứu làm thủ tục chuyển ngay nạn nhân đến cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và cơ sở trợ giúp xã hội khác để tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

c) Nạn nhân là người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam, người nước ngoài được trao trả qua Việt Nam, người dân tộc thiểu số, cơ quan tiếp nhận chịu trách nhiệm bố trí người dịch thuật trong quá trình hỗ trợ nạn nhân theo quy định của pháp luật.
d) Bảo vệ nạn nhân trước khi trở về nơi cư trú

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Giám đốc cơ sở bảo trợ, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và các cơ sở trợ giúp xã hội, Thủ trưởng cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển nơi tiếp nhận hỗ trợ ban đầu có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho nạn nhân theo Nghị định số 62/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ, trước khi nạn nhân trở về nơi người thân thích cư trú.
Tổng hợp danh sách nạn nhân trở về nơi cư trú, bao gồm nạn nhân do cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển (đơn vị tiếp nhận, giải cứu nạn nhân), hỗ trợ nạn nhân tự trở về, bảo đảm đầy đủ thông tin cần thiết của từng nạn nhân. Thông báo cho Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi nạn nhân trở về nơi cư trú, để tiếp tục theo dõi hỗ trợ tại cộng đồng.
e) Các cơ quan quy định tại Điểm a Khoản này, sau khi hỗ trợ tiền tàu xe và tiền ăn cho nạn nhân theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều này tổng hợp danh sách hỗ trợ gửi cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tổng hợp chung. 

Điều 10. Hỗ trợ phục hồi

1. Đối tượng hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định này.

2. Chế độ 
Nạn nhân trong thời gian tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và cơ sở trợ giúp xã hội khác theo quy định của pháp luật, thời gian hỗ trợ tối đa không quá 90 (chín mươi) ngày, cụ thể: 

a) Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 9 của Nghị định này.
b) Hỗ trợ y tế theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 9 của Nghị định này.
c) Hỗ trợ tâm lý theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 9 của Nghị định này và các liệu pháp trị liệu nhóm. 
e) Hỗ trợ pháp lý

Nạn nhân được tư vấn pháp luật để phòng ngừa bị mua bán trở lại; tư vấn về chế độ chính sách và các thủ tục cần thiết để nhận hỗ trợ.
d) Hỗ trợ đi lại theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 9 của Nghị định này.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ

a) Cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và các cơ sở trợ giúp xã hội khác thực hiện hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều này. 
b) Nạn nhân được cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, phục hồi sức khỏe, tư vấn ổn định tâm lý, hỗ trợ pháp lý và tư vấn về chính sách, chế độ hỗ trợ của nhà nước và áp dụng chế độ bảo vệ đối với nạn nhân; tư vấn về học nghề, việc làm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân hòa nhập cộng đồng.
c) Trước khi nạn nhân trở về nơi cư trú, các cơ sở quy định tại điểm a khoản này tổ chức tư vấn tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho nạn nhân, nội dung tư vấn bao gồm: tư vấn tình cảm, hôn nhân, gia đình, sức khỏe; phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội; tham vấn xóa bỏ mặc cảm, tự ti; xây dựng ý chí, niềm tin, khả năng ứng phó, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng; tư vấn về lao động, việc làm, sử dụng các ngành nghề đã được học, bảo hiểm xã hội và các vấn đề khác có liên quan và thông báo cho cơ quan lao động, thương binh và xã hội cấp tỉnh và chính quyền cơ sở nơi nạn nhân trở về, bàn giao và tiếp tục theo dõi hỗ trợ.

d) Các cơ sở quy định tại điểm a khoản này, sau khi hỗ trợ tiền tàu xe và tiền ăn cho nạn nhân theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều này tổng hợp danh sách gửi cơ quan lao động, thương binh và xã hội cấp huyện tổng hợp.

Điều 11. Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
1. Đối tượng hỗ trợ gồm:
a) Nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam.

b) Người chưa thành niên đi cùng nạn nhân. 

2. Chế độ

a) Trợ giúp pháp lý 

Được tư vấn pháp luật để phòng ngừa bị mua bán trở lại; trợ giúp làm thủ tục đăng ký hộ khẩu, hộ tịch, nhận chế độ hỗ trợ, đòi bồi thường thiệt hại, tham gia tố tụng và các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến vụ việc mua bán người.

Trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

b) Hỗ trợ học văn hóa, học nghề

Nạn nhân được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Nạn nhân có nhu cầu học nghề thì được hỗ trợ một lần chi phí học nghề. Mức hỗ trợ theo chi phí đào tạo nghề tương ứng tại các cơ sở đào tạo nghề ở địa phương.
c) Trợ cấp khó khăn ban đầu

Nạn nhân khi trở về nơi cư trú được hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu theo mức 1.000.000 đồng/người/tháng, tối đa không quá 3 tháng.

Đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức tối đa không quá 15.000.000 đồng/hộ.  
d) Hỗ trợ vay vốn

Nạn nhân có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh được xem xét tạo điều kiện vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Điều kiện, thời hạn và mức vốn cho vay thực hiện theo quy định hiện hành đối với các dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

Trường hợp không đủ điều kiện vay vốn theo quy định đối với các dự án vay vốn từ Quỹ gia giải quyết việc làm, thì chính quyền cơ sở phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, hỗ trợ vay vốn từ các chương trình, dự án với lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện sản xuất, kinh doanh cho nạn nhân. 

3. Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ

a) Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức các hoạt động, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân về gia đình và hòa nhập cộng đồng bao gồm: đánh giá khả năng hòa nhập cộng đồng, lập kế hoạch chỗ trợ nạn nhân về tài chính và cán bộ hỗ trợ; thực hiện kế hoạch hỗ trợ nạn nhân; giám sát, đánh giá các hoạt động hỗ trợ và điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết. 

b) Nạn nhân khi trở về cộng đồng được cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, phục hồi sức khỏe, tư vấn ổn định tâm lý, trợ giúp pháp lý và tư vấn về chính sách, chế độ hỗ trợ của nhà nước và áp dụng chế độ bảo vệ đối với nạn nhân; tư vấn về học nghề, việc làm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân hòa nhập cộng đồng.

4. Trình tự, thủ tục thực hiện việc hỗ trợ văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu
a) Nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân chuẩn bị Đơn đề nghị hỗ trợ y tế, tâm lý, học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
b) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị hỗ trợ y tế, tâm lý, học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu của nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ gửi cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
c) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ y tế, tâm lý, học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn cho nạn nhân của Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
d) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định trợ cấp khó khăn ban đầu; hỗ trợ tâm lý, học nghề cho nạn nhân. Phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ y tế, học văn hóa cho nạn nhân theo quy định của pháp luật. 
5. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định việc hỗ trợ y tế, tâm lí, học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu. 

Điều 12. Đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
1. Đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, cung cấp thông tin dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khẩn cấp qua điện thoại do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.
2. Nhiệm vụ của Đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
a) Tiếp nhận thông báo, tố giác từ cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân về các trường hợp mua bán người qua điện thoại.
b) Chuyển, cung cấp thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ nạn nhân sẽ bị mua bán, tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, chức năng bảo vệ nạn nhân.
c) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở cung cấp dịch vụ, cá nhân có thẩm quyền, chức năng tư vấn và hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bị mua bán trong phạm vi toàn quốc, đáp ứng việc tiếp nhận, trao đổi, xác minh, xác định thông tin, thông báo, tố giác liên quan đến nạn nhân bị mua bán.
d) Tư vấn tâm lý, pháp luật, chính sách cho nạn nhân, cha, mẹ, thành viên gia đình của nạn nhân.
đ) Lưu trữ, phân tích, tổng hợp thông tin để cung cấp, thông tin, thông báo, tố giác khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ khẩn cấp; thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất cho cơ quan quản lý nhà nước về nạn nhân bị mua bán và các cơ quan khác có thẩm quyền.

3. Điều kiện bảo đảm hoạt động của đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

a) Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán hoạt động 24 giờ tất cả các ngày, được Nhà nước bảo đảm nguồn lực hoạt động.
b) Được sử dụng số điện thoại ngắn 03 số, không thu phí viễn thông và phí tư vấn và hỗ trợ đối với người gọi đến đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.
c) Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, là đường dây nóng quốc gia, bảo đảm hình thành mạng lưới tư vấn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo khu vực, vùng miền trọng điểm trên cả nước. 

Tiếp nhận đầy đủ thông tin trong và ngoài nước, xử lý chính xác theo quy định của pháp luật, những yêu cầu của nạn nhân và người thân thích của họ. Đồng thời hỗ trợ cho các cơ quan chức năng trong phòng, chống mua bán người. 

d) Được tiếp nhận viện trợ, hỗ trợ tài chính, kỹ thuật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; được quảng bá số điện thoại, các dịch vụ của Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo quy định pháp luật. 

4. Nguyên tắc bảo mật thông tin
a) Mọi thông tin, thông báo, tố giác trong quá trình tiếp nhận, xác minh, xác định phải được bảo mật vì lợi ích, sự an toàn của người cung cấp thông tin và vì lợi ích tốt nhất của nạn nhân bị mua bán.
b) Quá trình cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ cho việc tư vấn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giữa nơi tiếp nhận thông tin và cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, với chức năng bảo vệ nạn nhân bị mua bán phải được bảo mật.
c) Thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, chức năng bảo vệ nạn nhân bị mua bán phải được bảo mật, được xác định mức độ bảo mật và phạm vi cung cấp thông tin, báo cáo.
5. Tiếp nhận và phối hợp xử lý thông tin
a) Các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân nếu phát hiện hoặc có thông tin về hành vi tổ chức mua bán người, có trách nhiệm thông báo ngay cho Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán hoặc cơ quan lao động - thương binh và xã hội các cấp hoặc cơ quan công an các cấp, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ việc (sau đây gọi là nơi tiếp nhận thông tin). Nơi tiếp nhận thông tin có trách nhiệm ghi chép đầy đủ thông tin về hành vi mua bán người hoặc có nguy cơ bị mua bán.
b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhận bị mua bán, có trách nhiệm cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan lao động - thương binh và xã hội các cấp, cơ quan công an các cấp, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nạn nhân bị mua bán đang lưu trú, để thực hiện việc kiểm tra tính xác thực về những hành vi hoặc tình trạng mất an toàn, mức độ nguy cơ gây tổn hại đối với nạn nhân bị mua bán, khi được yêu cầu.
c) Trường hợp tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm mua bán người thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.
6. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Chương IV
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 
CÔNG TÁC HỖ TRỢ NẠN NHÂN
Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1. Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về công tác hỗ trợ nạn nhân.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách về hỗ trợ nạn nhân.
3. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập, hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân và chính sách, chế độ hỗ trợ nạn nhân.
4. Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân; thực hiện hợp tác quốc tế về hỗ trợ nạn nhân.
Điều 14. Trách nhiệm của các Bộ, ngành
1. Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định này.
2. Bộ Quốc phòng hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho một số Đồn biên phòng, Cảnh sát biển ở những địa bàn trọng điểm về mua bán người để thực hiện nhiệm vụ giải cứu, tiếp nhận và hỗ trợ ban đầu đối với nạn nhân bị mua bán theo quy định của Nghị định này. 

3. Các Bộ: Công an, Tư pháp, Ngoại giao, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước về công tác hỗ trợ nạn nhân.   
Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Bố trí kinh phí kinh thực hiện hỗ trợ nạn theo quy định tại Nghị định này.

2. Thực hiện quản lý nhà nước về hỗ trợ nạn nhân trong phạm vi, quyền hạn của mình; tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân; hướng dẫn cấp huyện và cấp xã thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân theo quy định.
3. Ban hành quy chế phối hợp liên ngành quy trình hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giữa cơ quan hành chính nhà nước, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cơ sở cung cấp dịch vụ và nạn nhân, người nhà nạn nhân thực hiện công tác hỗ trợ cho nạn nhân trong phạm vi địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.
4. Xây dựng, chuẩn hóa hệ thống các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân và cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng.
5. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật về hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất công tác hỗ trợ nạn nhân theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.      
CHƯƠNG V

 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Điều 16. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2020. 

2. Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành

Điều 17. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	   Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (3b).
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